
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ Y TẾ 
 

Số:              /SYT-NVD 
V/v thông báo thu hồi số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm; Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lai Châu, ngày        tháng 6 năm 2025  

Kính gửi:  

 - Văn phòng HĐND - UBND các huyện, thành phố; 

 - Trung tâm y tế các huyện, thành phố; 

 - Các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh (Thông báo qua 

phần mềm Dược Quốc gia). 

Căn cứ các Quyết định số 3569/QĐ-SYT, 3571/QĐ-SYT, 3572/QĐ-SYT 

3573/QĐ-SYT ngày 05/6/2025 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc thu 

hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm;  

Căn cứ Quyết định số 906/QĐ-SYT ngày 06/6/2025 của Sở Y tế tỉnh Nam 

Định về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm;  

Căn cứ Quyết định số 1293/QĐ-SYT ngày 06/6/2025 của Sở Y tế tỉnh 

Thái Nguyên về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm;  

Căn cứ Quyết định số 905/QĐ-SYT ngày 06/6/2025 của Sở Y tế tỉnh Nam 

Định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.  

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế Lai Châu thông báo: 

1. Thu hồi các số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Sở Y tế 

Thành phố Hồ Chí Minh cấp, cụ thể như sau: 

1.1. Thu hồi 06 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Sở Y tế 

Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất 

Mỹ phẩm Bảo An là tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (địa 

chỉ: 17 Đường 7A, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh), nhà sản xuất là Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm Hành Tinh Xanh 

(địa chỉ: Số 30, Tam Bình, Khu phố 8, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh).  

- Lý do thu hồi: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Mỹ phẩm 

Bảo An có văn bản đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. 

1.2. Thu hồi 03 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Sở Y tế 

Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Mỹ 

phẩm Hải Dương là tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, đồng 

thời là công ty sản xuất (địa chỉ: 38/13 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa, quận 

Tân Phú, TP.HCM. 



- Lý do thu hồi: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Mỹ phẩm Hải Dương 

có văn bản đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. 

1.3. Thu hồi 04 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Sở Y tế 

Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp cho Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Sản 

xuất và Thương mại mỹ phẩm Nhật Việt là nhà sản xuất (địa chỉ: 22C Đường số 

42, khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP.HCM), Công ty TNHH 

Mỹ phẩm Tuệ Linh là tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (địa 

chỉ: Thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội).  

- Lý do thu hồi: Công ty TNHH Mỹ phẩm Tuệ Linh có văn bản đề nghị 

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. 

1.4. Thu hồi 01 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Sở Y tế 

Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp cho Công ty TNHH Mỹ phẩm Mộc Hoa là nhà 

sản xuất (địa chỉ: 5/12 Ấp Thới Tứ, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, 

TP.HCM), Công ty TNHH Aquarius Cosmetic-Vy Vy Hair Care là tổ chức chịu 

trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (địa chỉ: 181 Bành Văn Trân, Phường 7, 

quận Tân Bình, TP.HCM). 

- Lý do thu hồi: Công ty TNHH Aquarius Cosmetic-Vy Vy Hair Care có 

văn bản đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. 

Danh mục các số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm thu hồi của 

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh chi tiết tại mục 2 Phụ lục đính kèm Công văn này. 

2. Thu hồi 13 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Sở Y tế 

tỉnh Nam Định cấp đối với các sản phẩm mỹ phẩm (chi tiết tại mục 2 Phụ lục 

đính kèm Công văn này). 

- Lý do thu hồi: Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường có văn 

bản đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố các sản phẩm mỹ phẩm. 

3. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm do Sở Y tế 

tỉnh Nam Định cấp cho Công ty cổ phần thương mại dược vật tư y tế Nhất Việt 

Địa chỉ: Xóm 5, xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định; 

Số Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm số: 18/NĐ- 

ĐKSXMP do Sở Y tế Nam Định cấp ngày 10/2/2023; 

 - Lý do thu hồi: Do cơ sở có văn bản xin dừng hoạt động xưởng sản xuất 

mỹ phẩm và đề nghị thu hồi tự nguyện Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất 

mỹ phẩm. 

Các Phiếu công bố mỹ phẩm do Công ty cổ phần thương mại dược vật tư 

y tế Nhất Việt ủy quyền cho đơn vị khác chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị 



trường (chi tiết tại mục 3 Phụ lục đính kèm Công văn này) không còn hiệu lực 

kể từ ngày Công ty báo cáo ngừng sản xuất (05/5/2025) 

4. Thu hồi 01 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Sở Y tế 

tỉnh Thái Nguyên cấp: Công ty TNHH sản xuất và thương mại Labcos Việt Nam 

(Tổ 01, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) sản xuất; 

Công ty cổ phần quốc tế Queen Natural (Thôn Ngọc Cục, xã Tân Lãng, huyện 

Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (chi tiết 

tại mục 4 Phụ lục đính kèm Công văn này). 

- Lý do thu hồi:  Công ty TNHH sản xuất và thương mại Labcos Việt 

Nam tự nguyện đề nghị thu hồi 01 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ 

phẩm nêu trên. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện. Nếu có khó khăn, vướng 

mắc liên hệ với Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Dược) theo số điện thoại: 

0364555418 (Cv Nguyệt)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc (b/c); 

- Trang thông tin điện tử của Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Phong 

 

 



PHỤ LỤC 

(Kèm theo Công văn số              /SYT-NVD ngày          tháng 6 năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Lai Châu) 

1. Danh mục các số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm thu hồi của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh  

Stt Nhãn hàng Tên sản phẩm Số công bố Ngày tiếp nhận Ghi chú 

1 Otaka 
Serum Melasma - Whitening -

Acne - Regenerative Skin 
000502/22/CBMP-HCM 28/02/2022 

Theo Quyết định 

số 3569/QĐ-SYT 

ngày 05/6/2025 

của Sở Y tế 

Thành phố Hồ 

Chí Minh  

2 Avigo Mud Scrud Gel 001439/22/CBMP-HCM 13/05/2022 

3 Avigo 
Whitening - Recovery Skin 

Multifunctional Cream 
001440/22/CBMP-HCM 13/05/2022 

4 AHA Cosmetics 

Serum dưỡng trắng da - Giúp 

ngừa nhăn da - Giúp ngừa lão 

hóa da - Se khít lỗ chân lông 

004059/22/CBMP-HCM 24/10/2022 

5 AHA Cosmetics 
Serum nám - Tàn nhang - Đồi 

mồi - Giúp ngừa lão hóa da 
004060/22/CBMP-HCM 24/10/2022 

6 AHA Cosmetics 
Serum trắng da - Giúp ngừa 

mụn - Thâm - Mờ sẹo 
004061/22/CBMP-HCM 24/10/2022 

7 
SH Today Hải Dương 

Cosmetics 

Kem dưỡng trắng da, chống 

nắng SPF30 
000729/24/CBMP-HCM 07/02/2024 Theo Quyết định 

số 3571/QĐ-SYT 

ngày 05/6/2025 

của Sở Y tế Thành 

phố Hồ Chí Minh 

8 Trắng hồng Thu Thảo 
Kem dưỡng trắng da, chống 

nắng SPF30 
000718/24/CBMP-HCM 07/02/2024 

9 Nice Nests 
Kem dưỡng trắng da, chống 

nắng SPF30 
000270/21/CBMP-HCM 27/01/2021 

10 LINA SKIN FACIAL CLEANSER 004939/24/CBMP- HCM 25/09/2024 

Theo Quyết định 

số 3572/QĐ-SYT 

ngày 05/6/2025 

của Sở Y tế Thành 

phố Hồ Chí Minh 

11 LINA SKIN 
WHITENING SKIN-HELP 

BLUR MELASMA SERUM 
004938/24/CBMP- HCM 25/09/2024 

12 LINA SKIN 
WHITENING SKIN-HELP 

BLUR MELASMA CREAM 
004937/24/CBMP- HCM 25/09/2024 

13 LINA SKIN 
WHITENING SKIN-HELP 

PREVENT ACNE SERUM 
004936/24/CBMP- HCM 25/09/2024 

14 V PICK ME, GIRL! BODY 004182/23/CBMP- HCM 26/09/2024 Theo Quyết định 



Stt Nhãn hàng Tên sản phẩm Số công bố Ngày tiếp nhận Ghi chú 

CREAM FOR 

BRIGHTENING GLOWY 

SKIN 

số 3573/QĐ-SYT 

ngày 05/6/2025 

của Sở Y tế Thành 

phố Hồ Chí Minh 

2. Danh sách các phiếu công bố mỹ phẩm hết hiệu lực theo Quyết định số 905/QĐ-SYT ngày 06/6/2025 của Sở Y tế 

tỉnh Nam Định (16 phiếu công bố) 

STT Tên sản phẩm 

Dạng 

sản 

phẩm 

Tên và địa chỉ cơ sở sản 

xuất 

Tên và địa chỉ cơ sở chịu 

trách nhiệm đưa sản phẩm 

ra thị trường 

Số phiếu tiếp 

nhận, phiếu 

công bố 

Ngày công 

bố 

1 

Moisturizing 

Cream Viet 

Oriental Medicine 

Application 

Kem 

Công ty CPTM Dược Vật Tư 

Y Tế Nhất Việt Xóm 5, Xã 

Nghĩa Minh, Huyện Nghĩa 

Hưng, Tỉnh Nam Định 

Công Ty TNHH Nghiên Cứu 

Dược Liệu Và Ứng Dụng 

Đông Y Việt Số 82 Ngô Thì 

Nhậm, Phường 4, Thành Phố 

Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng 

69/23/CBMP-

NĐ 
31/08/2023 

2 Body Sunscreen Kem 

Công ty CPTM Dược Vật Tư 

Y Tế Nhất Việt Xóm 5, Xã 

Nghĩa Minh, Huyện Nghĩa 

Hưng, Tỉnh Nam Định 

Công Ty TNHH Nghiên Cứu 

Dược Liệu Và Ứng Dụng 

Đông Y Việt Số 82 Ngô Thì 

Nhậm, Phường 4, Thành Phố 

Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng 

68/23/CBMP-

NĐ 
31/08/2023 

3 

Dung Dịch Vệ 

Sinh Phụ Nữ 

Viomedira Đông Y 

Việt 

Dung 

dịch 

Công ty CPTM Dược Vật Tư 

Y Tế Nhất Việt Xóm 5, Xã 

Nghĩa Minh, Huyện Nghĩa 

Hưng, Tỉnh Nam Định 

Công Ty TNHH Nghiên Cứu 

Dược Liệu Và Ứng Dụng 

Đông Y Việt Số 82 Ngô Thì 

Nhậm, Phường 4, Thành Phố 

Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng 

70/23/CBMP-

NĐ 
31/08/2023 

4 Face Sunscreen Kem 

Công ty CPTM Dược Vật Tư 

Y Tế Nhất Việt Xóm 5, Xã 

Nghĩa Minh, Huyện Nghĩa 

Hưng, Tỉnh Nam Định 

Công Ty TNHH Nghiên Cứu 

Dược Liệu Và Ứng Dụng 

Đông Y Việt Số 82 Ngô Thì 

Nhậm, Phường 4, Thành Phố 

Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng 

71/23/CBMP-

NĐ 
31/08/2023 



STT Tên sản phẩm 

Dạng 

sản 

phẩm 

Tên và địa chỉ cơ sở sản 

xuất 

Tên và địa chỉ cơ sở chịu 

trách nhiệm đưa sản phẩm 

ra thị trường 

Số phiếu tiếp 

nhận, phiếu 

công bố 

Ngày công 

bố 

5 
Dầu Gội Thảo 

Dược Đông Y Việt 
Gel 

Công ty CPTM Dược Vật Tư 

Y Tế Nhất Việt Xóm 5, Xã 

Nghĩa Minh, Huyện Nghĩa 

Hưng, Tỉnh Nam Định 

Công Ty TNHH Nghiên Cứu 

Dược Liệu Và Ứng Dụng 

Đông Y Việt Số 82 Ngô Thì 

Nhậm, Phường 4, Thành Phố 

Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng 

72/23/CBMP-

NĐ 
31/08/2023 

6 

Dung Dịch Vệ 

Sinh Phụ Nữ Cao 

Cấp Beshine 
Dung 

dịch 

Công ty CPTM Dược Vật Tư 

Y Tế Nhất Việt Xóm 5, Xã 

Nghĩa Minh, Huyện Nghĩa 

Hưng, Tỉnh Nam Định 

Công Ty TNHH Xuất Nhập 

Khẩu Dược Liệu Quốc Tế 

Tâm Phát Số nhà 173 Yên 

Hòa, Phường Yên Hòa, Quận 

Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 

64/23/CBMP-

NĐ 
31/08/2023 

7 
Serum bong bóng 

cá sủ vàng 
Gel 

Công ty CPTM Dược Vật Tư 

Y Tế Nhất Việt Xóm 5, Xã 

Nghĩa Minh, Huyện Nghĩa 

Hưng, Tỉnh Nam Định 

Công ty TNHH Mỹ Phẩm TH 

Thiên Nhiên Số nhà 10, 

Ngách 233/18, Ngõ 233, 

Đường La Phù, Thôn Tiên 

Phong, Xã La Phù, Huyện 

Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 

63/23/CBMP-

NĐ 
31/08/2023 

8 
Cao tắm nách thơm 

da TH Thiên Nhiên 
Kem 

Công ty CPTM Dược Vật Tư 

Y Tế Nhất Việt Xóm 5, Xã 

Nghĩa Minh, Huyện Nghĩa 

Hưng, Tỉnh Nam Định 

Công ty TNHH Mỹ Phẩm TH 

Thiên Nhiên Số nhà 10, 

Ngách 233/18, Ngõ 233, 

Đường La Phù, Thôn Tiên 

Phong, Xã La Phù, Huyện 

Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 

65/23/CBMP-

NĐ 
31/08/2023 

9 
Cao rửa mặt dưỡng 

da TH Thiên Nhiên 
Kem 

Công ty CPTM Dược Vật Tư 

Y Tế Nhất Việt Xóm 5, Xã 

Nghĩa Minh, Huyện Nghĩa 

Hưng, Tỉnh Nam Định 

Công ty TNHH Mỹ Phẩm TH 

Thiên Nhiên Số nhà 10, 

Ngách 233/18, Ngõ 233, 

Đường La Phù, Thôn Tiên 

Phong, Xã La Phù, Huyện 

Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 

66/23/CBMP-

NĐ 
31/08/2023 



STT Tên sản phẩm 

Dạng 

sản 

phẩm 

Tên và địa chỉ cơ sở sản 

xuất 

Tên và địa chỉ cơ sở chịu 

trách nhiệm đưa sản phẩm 

ra thị trường 

Số phiếu tiếp 

nhận, phiếu 

công bố 

Ngày công 

bố 

10 
Mặt nạ dưỡng da 

TH Thiên Nhiên 
Mặt nạ 

Công ty CPTM Dược Vật Tư 

Y Tế Nhất Việt Xóm 5, Xã 

Nghĩa Minh, Huyện Nghĩa 

Hưng, Tỉnh Nam Định 

Công ty TNHH Mỹ Phẩm TH 

Thiên Nhiên Số nhà 10, 

Ngách 233/18, Ngõ 233, 

Đường La Phù, Thôn Tiên 

Phong, Xã La Phù, Huyện 

Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 

67/23/CBMP-

NĐ 
31/08/2023 

11 

TH NATURAL 

FACIAL 

CLEANSING 

CREAM 

Kem 

Công ty CPTM Dược Vật Tư 

Y Tế Nhất Việt Xóm 5, Xã 

Nghĩa Minh, Huyện Nghĩa 

Hưng, Tỉnh Nam Định 

Công ty TNHH Mỹ Phẩm TH 

Thiên Nhiên Số nhà 10, 

Ngách 233/18, Xóm Hưng 

Vượng, Xã La Phù, Huyện 

Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 

11/24/CBMP- 

NĐ 
29/02/2024 

12 

BROZE 

CROAKER 

BLADDER BCB 

SERUM 

Gel 

Công ty CPTM Dược Vật Tư 

Y Tế Nhất Việt Xóm 5, Xã 

Nghĩa Minh, Huyện Nghĩa 

Hưng, Tỉnh Nam Định 

Công ty TNHH Mỹ Phẩm TH 

Thiên Nhiên Số nhà 10, 

Ngách 233/18, Xóm Hưng 

Vượng, Xã La Phù, Huyện 

Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 

12/24/CBMP-

NĐ 
29/02/2024 

13 

BRONZE 

CROAKER 

BLADDER BCB 

SERUM 

Gel 

Công ty CPTM Dược Vật Tư 

Y Tế Nhất Việt Xóm 5, Xã 

Nghĩa Minh, Huyện Nghĩa 

Hưng, Tỉnh Nam Định 

Công ty TNHH Mỹ Phẩm TH 

Thiên Nhiên Số nhà 10, 

Ngách 233/18, Xóm Hưng 

Vượng, Xã La Phù, Huyện 

Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 

24/24/CBMP-

NĐ 
27/03/2024 

14 
Dầu gió Sâm Ngọc 

Linh 
Dầu 

Công ty CPTM Dược Vật Tư 

Y Tế Nhất Việt Xóm 5, Xã 

Nghĩa Minh, Huyện Nghĩa 

Hưng, Tỉnh Nam Định 

Trung tâm thí nghiệm - Thực 

hành Số 27, Tôn Thất Tùng, 

phường 8, thành phố Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng 

126/24/CBM

P- NĐ 
25/9/2024 

15 Hemopro Gel Gel 

Công ty CPTM Dược Vật Tư 

Y Tế Nhất Việt Xóm 5, Xã 

Đồng Thịnh, Huyện Nghĩa 

Công ty TNHH xuất nhập 

khẩu dược liệu Tâm Phát Số 

173 Yên Hòa, phường Yên 

138/24/CBM

P- NĐ 
22/10/2204 



STT Tên sản phẩm 

Dạng 

sản 

phẩm 

Tên và địa chỉ cơ sở sản 

xuất 

Tên và địa chỉ cơ sở chịu 

trách nhiệm đưa sản phẩm 

ra thị trường 

Số phiếu tiếp 

nhận, phiếu 

công bố 

Ngày công 

bố 

Hưng, Tỉnh Nam Định Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà 

Nội 

16 
Dầu gió Sâm Ngọc 

Linh 

  
Công ty CPTM Dược Vật Tư 

Y Tế Nhất Việt Xóm 5, Xã 

Nghĩa Minh, Huyện Nghĩa 

Hưng, Tỉnh Nam Định 

Công ty cổ phần Sâm Việt 

Nam- Trà My Quảng Nam 

(Địa chỉ: 4/1/8 Hoàng Việt, 

phường 4, Quận Tân Bình, TP 

Hồ Chí Minh) 

44/25/CBMP-

NĐ 
26/4/2025 

3. Danh mục 13 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm thu hồi theo Quyết định số 906/QĐ-SYT ngày 

06/6/2025 của Sở Y tế tỉnh Nam Định 

STT Tên sản phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 

Ngày cấp số 

tiếp nhận 
Doanh nghiệp sản xuất 

1 
Dầu gội thảo dược trà 

xanh bồ kết bưởi 
175/20/CBMP- NĐ 12/11/2020 

Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Delavy (Địa chỉ: Khu 5A 

Thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) 

2 
Dầu gội dược liệu đinh 

hương Hà thủ ô 
176/20/CBMP- NĐ 12/11/2020 

Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Delavy (Địa chỉ: Khu 5A 

Thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) 

3 Kem ngứa Beprolic 178/20/CBMP- NĐ 15/12/2020 
Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Delavy (Địa chỉ: Khu 5A 

Thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) 

4 Gel ngứa Kẻatinamin 179/20/CBMP- NĐ 15/12/2020 
Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Delavy (Địa chỉ: Khu 5A 

Thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) 

5 
Dung dịch vệ sinh 

Lacy teen 
180/20/CBMP- NĐ 15/12/2020 

Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Delavy (Địa chỉ: Khu 5A 

Thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) 

6 
Dung dịch vệ sinh trầu 

không trà xanh 
181/20/CBMP- NĐ 15/12/2020 

Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Delavy (Địa chỉ: Khu 5A 

Thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) 

7 SP Sữa tắm Lạc Hồng 7/21/CBMP-NĐ 04/02/2021 
Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Delavy (Khu 5A Thị trấn 

Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) 



STT Tên sản phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 

Ngày cấp số 

tiếp nhận 
Doanh nghiệp sản xuất 

8 Xoa là sạch 30/24/CBMP- NĐ 09/04/2024 

Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Delavy (Địa chỉ: TDP 

Sơn Thọ, Thị Trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thủy, Tỉnh 

Nam Định) 

9 
Dung dịch vệ sinh phụ 

nữ France care 
62/22/CBMP- NĐ 23/09/2022 

Sản xuất tại: Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Delavy 

(Địa chỉ: Khu 5A, TT Ngô Đồng, H.Giao Thủy, Nam 

Định, Việt Nam) 

10 Anti Acne 26/23/CBMP- NĐ 04/05/2023 

Sản xuất tại: Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Delavy 

(Địa chỉ: TDP Sơn Thọ, TT Ngô Đồng, H.Giao Thủy, 

Nam Định, Việt Nam) 

11 Sclear 27/23/CBMP- NĐ 04/05/2023 

Sản xuất tại: Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Delavy 

(Địa chỉ: TDP Sơn Thọ, TT Ngô Đồng, H.Giao Thủy, 

Nam Định, Việt Nam) 

12 Sblocker 28/23/CBMP- NĐ 04/05/2023 

Sản xuất tại: Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Delavy 

(Địa chỉ: TDP Sơn Thọ, TT Ngô Đồng, H.Giao Thủy, 

Nam Định, Việt Nam) 

13 Sclean 29/23/CBMP- NĐ 04/05/2023 

Sản xuất tại: Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Delavy 

(Địa chỉ: TDP Sơn Thọ, TT Ngô Đồng, H.Giao Thủy, 

Nam Định, Việt Nam) 

4. Danh mục 01 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm thu hồi theo Quyết định số 1239/QĐ-SYT ngày 

06/6/2025 của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên 

STT  nhãn hàng Tên sản phẩm  Số công bố  Cơ sở sản xuất 

1 QUEEN GROUP 

NHẤT LẠC THÔNG 

MASSAGE BODY 

CREAM 

 

36/25/CBMP-TNg 

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Labcos Việt 

Nam (Tổ 01, phường Tân Long, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) 
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